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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2064
	Võ Thị Thảo Vân
	An Ninh, QN

	2 
	2062
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hạ Trạch, BT

	3 
	2061
	Đặng Thanh Thiên
	Hạ Trạch, BT

	4 
	2060
	Lê Thanh Toàn
	Vạn Ninh, QN

	5 
	2059
	Hồ Ngọc Lâm
	Bắc Lý, ĐH

	6 
	2058
	Phan Văn Tiến
	Đức Trạch, BT

	7 
	2057
	Đặng Văn Hiếu
	Đức Ninh, ĐH

	8 
	2055
	Nguyễn Văn Đức
	Bắc Trạch, BT

	9 
	2052
	Phạm Thị Minh Thảo
	Đồng Phú, ĐH

	10 
	2051
	Dương Thị Thanh Huyền
	Đồng Phú, Đh

	11 
	2054
	Phan Tuấn Anh
	Kim Hóa, TH

	12 
	2056
	Nguyễn Thái Hòa
	Mỹ Trạch, BT

	13 
	2063
	Nguyễn Thị Thủy
	Kim Hóa, TH

	14 
	2075
	Phạm Ngọc Hòa
	Hưng Trạch, BT

	15 
	2088
	Lê Minh Hiếu
	Hưng Trạch, BT

	16 
	2093
	Vũ Thị Thanh Huyền
	Hưng Trạch, BT

	17 
	2095
	Nguyễn Văn Hải
	Hưng Trạch, BT

	18 
	2091
	Nguyễn Văn Sơn
	Hưng Trạch, BT

	19 
	2097
	Trần Văn Bảy
	Hưng Trạch, BT

	20 
	2193
	Lê Nhật Tân
	Đức Ninh, ĐH

	21 
	2098
	Nguyễn Thế An
	Hưng Trạch, BT

	22 
	2100
	Cao Thị Thùy Nhung
	Hóa Tiến, MH

	23 
	2101
	Mai Văn Hợp
	Thanh Hóa, TH

	24 
	2102
	Đinh Thị Quyền
	Yên Hóa, MH

	25 
	2070
	Nguyễn Chí Thành
	Xuân Trạch, BT

	26 
	2104
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Hợp, QT

	27 
	1978
	Hà Ngọc Huy
	Phúc Trạch, BT

	28 
	1977
	Phạm Văn Thắng
	Phúc Trạch, BT

	29 
	1976
	Lê Tuấn Dũng
	Bắc Nghĩa, ĐH

	30 
	1975
	Trần Văn Nam
	Ngân Thủy, LT

	31 
	1974
	Trần Văn Ngọc
	Gia Ninh, QN

	32 
	1973
	Đặng Văn Thắng
	Phú Thủy, LT

	33 
	1972
	Nguyễn Hồng Chuyên
	Hưng trạch, BT

	34 
	1971
	Ngô Văn Kỳ
	Hoàn Lão, BT

	35 
	1969
	Trần Văn Diện 
	Quảng Phú, QT

	36 
	1968
	Trần Văn Tin
	Quảng Phú, QT


